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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 3 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện

nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính  phủ  Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Công văn số 1965/BNV-TL ngày 02/8/2005 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc;

Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 20/TTr-PNV ngày 09/02/2009 và Báo cáo thẩm định số 03/BC-PTP ngày 09/02/2009 của phòng Tư pháp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Từ Ngọc Chiếu
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QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND huyện Nhơn Trạch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng, đối tượng không áp dụng:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ "Về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang", bao gồm:

b) Cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế, cán bộ đã tuyển dụng vào biên chế tại UBND huyện được điều động, biệt phái sang công tác trong các tổ chức hội (kể cả công chức cấp xã);

c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Đối tượng không áp dụng:

a) Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ và đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

b) Những người không được chuyển xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

c) Cán bộ hợp đồng ngoài biên chế và hợp đồng chờ tuyển dụng biên chế.

d) Những người có quyết định thôi việc hoặc chờ việc.

đ) Những người bị đình chỉ công tác, đang bị kỷ luật chưa giao việc.

e) Những người đang bị tạm giam.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện:

1. Chỉ nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp lương ở bậc cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

2. Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc phải được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên (áp dụng tất cả các ngạch).

4. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 01 năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của đơn vị và số người được cơ quan quản lý cấp trên giao nếu có (cứ 20 biên chế được xác định 01 người thuộc chỉ tiêu). 

5. Trường hợp các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện có số cán bộ, công chức, viên chức nhỏ hơn 20 người, thì sẽ lấy chỉ tiêu không quá 5% trong tổng chỉ tiêu biên chế khối hành chính cấp huyện hoặc tổng số chỉ tiêu biên chế khối sự nghiệp được Sở Nội vụ giao hàng năm để làm căn cứ xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn. Trường hợp tổng số biên chế khối (hành chính hoặc sự nghiệp) nhỏ hơn 20 biên chế thì được cộng dồn (bảo lưu) sang những năm tiếp theo để tính.

6. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

7. Khi xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu trong đơn vị có nhiều người cùng có thành tích tương đương nhau thì ưu tiên cho người có nhiều thành tích trong thời gian giữ bậc lương, có thời gian công tác lâu năm nhưng bậc lương thấp do quá trình chuyển xếp lương qua các thời kỳ trước đây không hợp lý hoặc qua bình xét được cán bộ, công chức tín nhiệm với tỷ lệ cao hơn.
Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

1. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 10 đến 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích:

a) Giải thưởng Hồ Chí Minh; giải thưởng Nhà nước;

b) Được tặng thưởng Huân, Huy chương; 

c) Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Các danh hiệu khác tương đương các danh hiệu trên.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 07 đến 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích:

a) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

b) Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia;

c) Các danh hiệu khác tương đương các danh hiệu trên, nhưng thành tích đạt được phải phù hợp với nhiệm vụ được giao.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 04 đến 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích:

a) Bằng khen cấp Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh;

b) Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

c) Các danh hiệu khác tương đương các danh hiệu trên, nhưng thành tích đạt được phải phù hợp với nhiệm vụ được giao.

4. Nâng bậc lương trước thời hạn từ 03 tháng trở xuống đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích:

a) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

b) Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở;

c) Giấy khen cấp Sở, UBND huyện;

d) Các danh hiệu khác tương đương các danh hiệu trên, nhưng thành tích đạt được phải phù hợp với nhiệm vụ được giao và có mức lương thấp, hoặc có quá trình lương bất hợp lý nhưng phải công tác tốt và được tập thể đề nghị.


5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì chỉ được thực hiện 01 chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.
Chương III
QUY TRÌNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT DUYỆT

Điều 5. Quy trình:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã căn cứ vào số lượng biên chế hiện có (tính đến thời điểm xét duyệt) lập danh sách những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, báo cáo với Cấp 

ủy và thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về dự kiến danh sách và thời hạn nâng lương trước khi họp cơ quan bình xét.

2. Cơ quan, đơn vị và UBND các xã tiến hành họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức cùng thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

Điều 6. Thẩm quyền xét duyệt:

1. Thẩm quyền xét duyệt nâng lương trước thời hạn do Chủ tịch UBND huyện quyết định (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Nâng lương huyện).

2. Thường trực Hội đồng Nâng lương huyện (phòng Nội vụ) là cơ quan đầu mối tiếp nhận thủ tục hồ sơ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp chung toàn huyện (kể cả ngành giáo dục và ngành y tế) đề xuất Hội đồng Nâng lương xét duyệt, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định theo thẩm quyền đã được phân cấp.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và phòng Y tế huyện tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ và tổng hợp danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn của các Hội đồng Nâng lương khối trường học và khối trạm y tế trước khi báo cáo Hội đồng Nâng lương huyện (thông qua phòng Nội vụ huyện).

Điều 7. Thủ tục hồ sơ:

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã bình xét và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo về Hội đồng Nâng lương huyện (qua phòng Nội vụ), hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan đơn vị (thực hiện chung với đợt nâng bậc lương thường xuyên hàng năm);

2. Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn, có ý kiến thống nhất của công đoàn cùng cấp (nêu rõ tổng số cán bộ dự kiến; kết quả được xét và không được xét, lý do cụ thể);

3. Danh sách trích ngang theo mẫu (kể cả cán bộ được bình xét và không được bình xét);

4. Bản photocopy quyết định lương gần nhất, bằng khen, chứng nhận… (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, không cần chứng thực).
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị biết và thực hiện theo bản Quy định này.

Điều 9. Thời gian lập thủ tục hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn hoàn thành cùng thời gian nâng bậc lương thường xuyên hàng năm gửi về phòng 

Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nâng lương cấp huyện xét duyệt, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định theo thẩm quyền.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND huyện (thông qua phòng Nội vụ huyện) để xem xét giải quyết, điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   CHỦ TỊCH
         Từ Ngọc Chiếu






